
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÀU BÀNG 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Bản án số: 01/2020/HS-ST 

Ngày: 09-01-2020. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: B  N u  n        N  n. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà N u  n        Loan. 

Ông P ạm Văn Hòa. 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  K ều Vĩn  P on  -   ư ký Tòa án nhân dân 

 u  n B u B n . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện  àu  àng tham gia phiên tòa: 

Ông Thái Hoàng Giang - K ểm sát v ên. 

Ngày 09 tháng 01 năm 2020, tạ  trụ sở Tòa án nhân dân  u  n B u B n , 

tỉn  Bìn  Dươn , xét xử sơ t ẩm công khai vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số 

56/2019/HSST ngày 05 tháng 12 năm 2019, t eo Qu ết đ n  đưa vụ án ra xét xử 

số: 52/2019/QĐXXS  – HS ngày 20 tháng 12 năm 2019 và Qu ết đ n   oãn 

p  ên tòa số 01/2019/QD9ST – HS n    02 t án  01 năm 2020 đố  vớ  b  cáo: 

Lê Xuân L (Tí), sinh năm 1989, tại Thanh Hóa; nơ  cư trú: ấp 2, xã H, 

 u  n B, tỉn  Bìn  Dươn ; n  ề n    p:     xế; trìn  đ    c vấn: 7/12; d n t c: 

Kinh; g ớ  tín : Nam; tôn giáo: không; quốc t c : V  t Nam; con ông Lê Xuân 

M v  b  N u  n     N; t ền án, t ền sự: không, b  cấm đ  k ỏ  nơ  cư trú theo 

L n  cấm đ  k ỏ  nơ  cư trú số 15/HSST-LCCT ngày 05 tháng 12 năm 2019 của 

 òa án n  n d n  u  n B u B n ; có mặt. 

- Bị hại: Ôn  Lê Đìn  H, s n  năm 1971 v  b  N u  n     H, s n  năm 

1972; nơ  cư trú: ấp 2, xã H,  u  n B, tỉn  Bìn  Dươn . 

Người đại diện hợp pháp của bà Hiền: Ôn  Lê Đìn  H, s n  năm 1971; 

nơ  cư trú: ấp 2, xã H,  u  n B, tỉn  Bìn  Dươn , l  n ườ  đạ  d  n t eo ủ  

qu ền (văn bản ủ  qu ền n    17-10-2019), có mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN:  
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  eo các t   l  u có tron   ồ sơ vụ án v  d  n b ến tạ  p  ên tòa, n   dun  

vụ án được tóm tắt n ư sau:  

K oản    ữa năm 2018, Lê Xu n L t uê Lê Đìn  H làm thuê cho mình, 

côn  v  c l  p ụ xe.  ron  t ờ    an n  , L b ết H có n u cầu x n v  c c o con 

của ông H l  Lê     M, s n  năm 1997. L nó  quen b ết ở Becamex có t ể x n 

v  c c o con  á  của ông H l m v  c tạ  Bìn  Dươn , ông H đồn  ý. 

Ngày 20-8-2018, L  êu cầu ông H đưa 50.000.000 đồn  để x n v  c c o 

con của ông H, L  ẹn ông H đến quán c  p ê  uổ  Trẻ tạ  ấp 1, xã H,  u  n B, 

tỉn  Bìn  Dươn  để   ao t ền. Ông H đồn  ý.  ạ  quán c  p ê n  , L n ận 

50.000.000 đồn  của ông H v  v ết   ấ  n ận t ền t ể    n n   dun  đã n ận của 

ông H 50.000.000 đồn  để x n v  c c o con  á  ôn  H. L đưa   ấ  n ận t ền c o 

ông H   ữ. Sau k   n ận   ấ  n ận t ền m  L đưa, ông H n ờ ông Đỗ Xu n   

s n  năm 1954, trú tạ  ấp 4, xã H,  u  n B, tỉn  Bìn  Dươn  ký n ườ  c ứn  

k ến vì lúc L n ận t ền của ông H v        ấ  n ận t ền t ì   có n ồ  ở c ò  kế 

bên n ìn qua t ấ  n ưn  k ôn  b ết rõ n   dun . Sau k   n ận t ền, L không xin 

v  c c o con của ông H m  sử dụn  v o v  c tiêu xài cá nhân, ông H n  ều lần 

đến  ặp L để đò  t ền n ưn  L k ôn  trả. Đến ngày 01-09- 2019, ông H l m đơn 

tố cáo L đến Côn  an xã  ,  u  n B. Công an xã T lập  ồ sơ ban đầu c u ển 

c o Côn  an  u  n B u B n  xử lý t eo t ẩm qu ền.  

Vật c ứn  tạm   ữ: 01 văn bản có t êu đề “  ấ  n ận t ền” có c ữ ký Lê 

Xuân L, dấu v n ta  của Lê Xuân L và c ữ ký Đỗ Xu n  .  

Về trác  n   m d n sự: Ông H k a  n ận số t ền 50.000.000 đồn  đưa c o 

L l  t   sản c un  của ông H và vợ l  bà N u  n     H. Bà H ủ  qu ền c o H 

  ả  qu ết to n b  các vấn đề l ên quan đến vụ án. Ông H  êu cầu Lê Xu n L trả 

lạ  50.000.000 đồn  v  k ôn   êu cầu  ì t êm. 

Quá trìn  đ ều tra, L k a  n ận: Ngày 20-8-2018, L có n ận 50.000.000 

đồn  của H n ưn  k ôn  p ả  l  t ền để x n v  c c o con của ôn  H m  l  t ền L 

mượn để đ  c ơ  đán  bạc l  40.000.000 đồn , t ền lã  l  10.000.000 đồn , đ a 

đ ểm n ận t ền l  n   của ôn  H. L t ừa n ận n   dun  tron    ấ  va  t ền, c ữ 

ký, dấu v n ta  l  của L n ưn  n   dung l  v ết t eo  êu cầu của ôn  H. Tuy 

nhiên, L không có c ứn  cứ c ứn  m n  về lờ  k a  của mìn . 

Đố  vớ    n  v  đán  bạc m  L đã k a  tron  quá trìn  đ ều tra, Cơ quan 

đ ều tra Côn  an  u  n B u B n  đan  xác m n  l m rõ, k   n o có căn cứ sẽ 

xử lý sau. 

 ạ  p  ên tòa, b  cáo L k a  n ư sau: Ngày 20-8-2018, L có hành vi gian 

dố  l   ứa xin v  c c o con ôn  H v  v ết   ấ  n ận t ền   ao c o ông H   ữ để 

l m t n n ầm c  ếm đoạt số t ền 50.000.000 đồn  của ôn  H và bà H sau đó t êu 

x   cá n  n  ết. Ngày 27-11-2019, L đã trả c o ôn  H số t ền 50.000.000 đồn . 

B  cáo t ốn  n ất vớ  cáo trạn  của V  n k ểm sát n  n d n  u  n B u Bàng. 
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Lờ  k a  tạ  p  ên tòa m u t uẫn vớ  lờ  k a  tron  quá trìn  đ ều tra l  do b  cáo 

sợ có t   nên k a  n ận l  quan    va  mượn.    

B  cáo không có ý k ến  ì về kết luận   ám đ n , qu ết đ n  tru  tố của 

V  n k ểm sát.   

Đạ  d  n V  n k ểm sát n  n d n  u  n B u B n    ữ qu ền côn  tố tạ  

p  ên tòa p át b ểu quan đ ểm luận t  ,   ữ n u ên qu ết đ n  tru  tố b  cáo Lê 

Xuân L vớ  t   dan  n ư trên, đồn  t ờ  đề n    H   đồn  xét xử: 

Về  ìn  p ạt: áp dụn  đ ểm c k oản 2 Đ ều 174; các đ ểm b, s k oản 1, 

k oản 2 Đ ều 51 của B  luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017 xử 

p ạt b  cáo mức  ìn  p ạt từ 2 năm 6 t án  đến 3 năm tù.    

Về trác  n   m d n sự: Đã   ả  qu ết xon . 

B  cáo trìn  b   lờ  nó  sau cùn : B  cáo b ết   n  v  của mìn  l  v  p ạm 

p áp luật, x n H   đồn  xét xử   ảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 rên cơ sở n   dun  vụ án, căn cứ v o các t   l  u tron   ồ sơ đã được 

tran  tụn  tạ  p  ên tòa, H   đồn  xét xử n ận đ n  n ư sau:  

[1] Về   n  v , qu ết đ n  tố tụn  của Cơ quan đ ều tra, Đ ều tra v ên, 

V  n k ểm sát n  n d n  u  n B u B n , K ểm sát v ên tron  quá trìn  k ở  tố, 

đ ều tra, tru  tố đã t ực    n đún  về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  đ n  của 

B  luật  ố tụn   ìn  sự. Quá trìn  đ ều tra k ôn  a  có ý k ến  oặc k  ếu nạ  về 

  n  v , qu ết đ n  của Cơ quan t ến   n  tố tụn , n ườ  t ến   n  tố tụn . Do 

đó, qu ết đ n ,   n  v  tố tụn  của Cơ quan t ến   n  tố tụn , n ườ  t ến   n  

tố tụn  đã t ực    n đều  ợp p áp.  

[2]  ạ  p  ên tòa, b  cáo bác bỏ to n b  lờ  k a  tạ  cơ quan đ ều tra v  

t ừa n ận có hành vi dùn  t ủ đoạn   an dố  l  x n v  c l m cho con ông H để 

c  ếm đoạt t   sản của ôn  H và bà H vớ  số t ền 50.000.000 đồn . Lờ  k a  của 

b  cáo tạ  p  ên tòa p ù  ợp vớ  lờ  k a  lờ  k a  của b   ạ  cùn  n ữn  t   l  u, 

c ứn  cứ k ác có tron   ồ sơ vụ án. Do đó, đủ cơ sở kết luận hành vi m  b  cáo 

t ực    n đã p ạm v o t   “Lừa đảo c  ếm đoạt t   sản” t eo đ ểm c k oản 2 

Đ ều 174 của B  luật Hìn  sự 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017. B  cáo đủ năn  

lực c  u trác  n   m  ìn  sự. Do vậ , Cáo trạn  của V  n k ểm sát n  n d n 

 u  n B u B n  truy tố b  cáo t eo t   dan  v  đ ều k oản n ư trên l  có căn 

cứ, đún  n ườ , đún  t  .  

[3] H n  v  của b  cáo l  n u    ểm c o xã    , đã x m p ạm đến qu ền 

sở  ữu  ợp p áp về t   sản của công dân được p áp luật bảo v ;     mất trật tự, 

tr  an tạ  đ a p ươn  nơ  xả  ra vụ án. Về n ận t ức, b  cáo b ết   n  v  của 

mìn  l  v  p ạm p áp luật n ưn  vì t am lam m  b  cáo đã bất c ấp sự trừn  

p ạt của p áp luật, t ực    n   n  v  p ạm t   vớ  lỗ  cố ý trực t ếp. Do đó, để 

có tác dụn    áo dục b  cáo đồn  t ờ  n  m đấu tran  p òn  c ốn  t   p ạm 
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c un , cần có mức  ìn  p ạt tươn  xứn  vớ  tín  c ất, mức đ ,   n  v  p ạm 

t   m  b  cáo đã t ực    n. 

[4]  ìn  t ết tăn  nặn  trác  n   m  ìn  sự: Không có. 

[5]  ìn  t ết   ảm n ẹ trác  n   m  ìn  sự:  ạ  p  ên tòa b  cáo thành 

k ẩn k a  báo, ăn năn  ố  cả , tự n u  n bồ  t ườn  k ắc p ục  ậu quả, b   ạ  

có đơn x n   ảm n ẹ  ìn  p ạt theo các đ ểm b, s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51 B  

luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017. 

[6] B  cáo có n  n t  n tốt, có nơ  cư trú rõ r n , có các tìn  t ết   ảm n ẹ 

qu  đ n  tạ  các đ ểm b, s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51 B  luật Hìn  sự, k ôn  có 

tìn  t ết tăn  nặn , v  c k ôn  bắt b  cáo đ  c ấp   n   ìn  p ạt tù t ì k ôn  

    ản   ưởn  xấu đến cu c đấu tran  p òn , c ốn  t   p ạm. H   đồn  xét xử 

sẽ áp dụn  Đ ều 65 của B  luật Hìn  sự năm 2015 sửa đổ , bổ sun  năm 2017 v  

N    qu ết số 02/2018/NQ–HĐ P n    15-5-2018 của H   đồn    ẩm p án 

 òa án n  n d n tố  cao Hướn  dẫn áp dụn  Đ ều 65 của B  luật Hìn  sự về án 

treo, c o b  cáo  ưởn  án treo l  đã đủ răn đe,   áo dục b  cáo. 

 [7] Xét đề n    của V  n k ểm sát về mức  ìn  p ạt l  p ù  ợp.  u  

nhiên, đề n    áp dụn   ìn  p ạt tù l  c ưa xem xét to n b  tín  c ất, mức đ , 

hành vi, các tìn  t ết tron  vụ án nên H   đồn  xét xử áp dụn   ìn  p ạt tù có 

đ ều k  n l  c o  ưởn  án treo đố  vớ  b  cáo. 

[8] Về trác  n   m d n sự: Đã   ả  qu ết xon , k ôn  đặt ra xem xét. 

[9] Về án p í  ìn  sự sơ t ẩm: B  cáo p ả  c  u t eo qu  đ n  tạ  Đ ều 

136 của B  luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o đ ểm c k oản 2 Đ ều 174; các đ ểm b, s k oản 1, k oản 2 

Đ ều 51, Đ ều 65 của B  luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017. 

Căn cứ vào Đ ều 136, Đ ều 260, Đ ều 333 của B  luật  ố tụn   ìn  sự 

năm 2015. 

Căn cứ v o N    qu ết số 02/2018 n    15-5-2018 của  òa án n  n d n 

 ố  cao  ướn  dẫn áp dụn  Đ ều 65 của B  luật Hìn  sự về án treo.  

Căn cứ v o k oản 1 Đ ều 23 N    qu ết số 326/2016/UB VQH14 n    

30-12-2016 của Ủ  ban t ườn  vụ Quốc H   qu  đ n  về mức t u, m  n,   ảm, 

t u n p, quản lý v  sử dụn  án p í, l  p í  òa án. 

1. Về trác  n   m  ìn  sự: Tuyên bố b  cáo Lê Xuân L p ạm t   “Lừa đảo  

c  ếm đoạt t   sản”. 

Xử p ạt b  cáo Lê Xuân L 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, c o  ưởn  án 

treo.   ờ    an t ử t ác  l  04 (bốn) năm, tín  kể từ n    tu ên án sơ t ẩm.  
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G ao b  cáo c o Ủ  ban n  n d n xã  ,  u  n B, tỉn  Bìn  Dươn  giám 

sát,   áo dục tron  t ờ    an t ử t ác .  rườn   ợp n ườ  được  ưởn  án treo 

t a  đổ  nơ  cư trú t ì t ực    n t eo qu  đ n  tạ  k oản 1 Đ ều 69 của Luật     

  n  án  ìn  sự.  

 ron  t ờ    an t ử t ác , nếu n ườ  được  ưởn  án treo cố ý v  p ạm 

n  ĩa vụ t eo qu  đ n  của luật       n  án  ìn  sự 02 lần trở lên t ì Tòa án có 

t ể qu ết đ n  bu c n ườ  đó c ấp   n   ìn  p ạt tù của bản án đã c o  ưởn  

án treo.  rườn   ợp t ực    n   n  v  p ạm t   mớ  t ì  òa án bu c n ườ  đó 

c ấp   n   ìn  p ạt của bản án trước v  tổn   ợp  ìn  p ạt của bản án mớ  t eo 

qu  đ n  tạ  Đ ều 56 của B  luật Hìn  sự.  

2. Về trác  n   m d n sự: Đã   ả  qu ết xon . 

3. Về án p í: B  cáo p ả  c  u 200.000 đồn  ( a  trăm n  ìn đồn ) án phí 

 ìn  sự sơ t ẩm. 

4. Về qu ền k án  cáo: B  cáo, b   ạ , n ườ  đạ  d  n  ợp p áp của b   ạ  

được qu ền k án  cáo bản án tron  t ờ   ạn 15 n    kể từ n    tu ên án.  

 

Nơi nhận:                                                                     

-  AND tỉn  Bìn  Dươn ;                                                    
- VKSND tỉn  Bìn  Dươn ;  

- Côn  an tỉn  Bìn  Dươn  (PV27); 

- Sở tư p áp tỉn  Bìn  Dươn ; 

- VKSND  u  n B u B n ; 

- Công an  u  n B u B n ; 
- C   cục  HA  u  n B u B n ; 

- N ườ  t am   a tố tụn ; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án.               

          TM  HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM 

       THẨM  HÁN – CHỦ T A  HI N TÒA 
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